	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Thông gió mỏ + BTL (Mining ventilation + Course work)
Mã số học phần: 7030218
[bookmark: _GoBack]Số tín chỉ học phần: 4(4-0-8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 48
	Bài tập: 12
	Thực hành: 6

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 114


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Đặng Vũ Chí
	0302-07

	2. ThS. Nguyễn Cao Khải
	0302-09

	3. TS. Đào Văn Chi
	0302-13

	4. ThS. Nguyễn Văn Thịnh
	0302-18


2.2. Bộ môn: Khai thác hầm lò
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong các học phần 7030213.
3.2. Môn học học trước: 7030207.
4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp kiến thức về thành phần không khí mỏ, hệ thống thông gió mỏ và thiết kế thông gió khi đào lò cũng như thông gió chung cho mỏ.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái quát chung về thông gió mỏ 
4.1.2. Các nguyên lý cơ bản về thông gió mỏ
4.1.3. Các công trình và thiết bị thông gió mỏ
4.1.4. Các phương pháp thông gió mỏ
4.1.5. Tính toán thiết kế thông gió mỏ
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Phân biệt được các dạng sơ đồ thông gió mỏ
4.2.2. Tính toán thông gió cho đường lò khi đào
4.2.3. Tính toán thiết kế thông gió chung cho mỏ
4.2.4. Tính toán hiệu quả thông gió mỏ
4.2.5. Quản lý công tác thông gió mỏ
5. Tóm tắt nội dung học phần
Không khí mỏ; Các định luật cơ bản của sự chuyển dịch không khí trong đường lò; Sự chuyển dịch của không khí trong đường lò; Sức hút tự nhiên; Quạt gió mỏ; Mạng gió mỏ; Điều chỉnh lưu lượng gió; Rò gió ở mỏ hầm lò; Thông gió khi đào các đường lò; Thiết kế thông gió chung cho mỏ hầm lò.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Không khí mỏ
	2,0
	4.1


	1.1
	Khí trời
	0,5
	

	1.2
	Không khí mỏ
	0,5
	

	1.3
	Thành phần chủ yếu của không khí mỏ
	0,5
	

	1.4
	Những chất khí có hại trong không khí mỏ
	0,5
	

	Chương 2
	Các định luật cơ bản của sự chuyển dịch không khí trong đường lò
	3,0
	

	2.1
	Các đại lượng vật lý đặc trưng cho trạng thái không khí
	0,5
	4.1

	2.2
	Phương trình vi phân cân bằng của dịch thể
	0,5
	

	2.3
	Phương trình liên tục
	0,5
	

	2.4
	Phương trình vi phân về sự chuyển động của dịch thể lý tưởng
	0,5
	

	2.5
	Phương trình Becnuli
	0,5
	

	2.6
	Những hệ quả suy ra từ phương trình Becnuli áp dụng trong thông gió mỏ
	0,5
	

	Chương 3
	Sự chuyển dịch của không khí trong đường lò và sức cản của đường lò
	3,0
	

	3.1
	Dạng chuyển dịch của không khí trong đường lò và các loại dòng không khí
	0,5
	4.1
4.2

	3.2
	Định lụât tương tự
	0,5
	

	3.3
	Sức cản của đường lò
	0,5
	

	3.4
	Hạ áp chung của mạng gió mỏ
	0,5
	

	3.5
	Lỗ tương đương của mỏ
	0,5
	

	3.5
	Đường đặc tính sức cản của mạng gió mỏ
	0,5
	

	Chương 4
	Mạng gió mỏ
	5,0
	

	4.1
	Các khái niệm
	1,0
	4.1
4.2

	4.2
	Phân loại các mạng gió
	1,0
	

	4.3
	Các định luật cơ bản của mạng gió mỏ
	1,0
	

	4.4
	Các phương pháp giải mạng gió
	2,0
	

	Chương 5
	Sức hút tự nhiên
	3,0
	

	5.1
	Khái niệm chung
	0,5
	4.1
4.2

	5.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến sức hút tự nhiên
	1,0
	

	5.3
	Các phương pháp xác định hạ áp suất của sức hút tự nhiên
	1,0
	

	5.4
	Ảnh hưởng của sức hút tự nhiên đến sự làm việc của quạt gió mỏ
	0,5
	

	Chương 6
	Quạt gió mỏ
	5,0
	

	6.1
	Khái niệm chung về quạt gió mỏ
	1,0
	4.1
4.2

	6.2
	Tiêu hao động lực trong mạng gió mỏ
	1,0
	

	6.3
	Sự làm việc liên hợp của các quạt gió
	2,0
	

	6.4
	Quạt gió làm việc đồng thời với  sức hút tự nhiên.
	1,0
	

	Chương 7
	Các công trình thông gió
	3,0
	

	7.1
	Khái quát chung
	0,5
	4.1
4.2


	7.2
	Các công trình thông gió trên mặt đất
	0,5
	

	7.3
	Các công trình thông gió trong mỏ
	1,0
	

	7.4
	Bảo quản và kiểm tra các công trình thông gió
	1,0
	

	Chương 8
	Rò gió ở mỏ hầm lò
	4,0
	

	8.1
	Khái niệm và phân loại
	0,5
	4.1
4.2


	8.2
	Định luật về sự chuyển dịch của không khí khi rò gió
	0,5
	

	8.3
	Rò gió qua các công trình thông gió
	0,5
	

	8.4
	Rò gió qua khu vực đã khai thác
	0,5
	

	8.5
	Rò gió trong các đường lò song song
	0,5
	

	8.6
	Các biện pháp chung để giảm rò gió
	0,5
	

	8.7
	Ý nghĩa của hiện tượng rò gió ở mỏ có khí nổ
	1,0
	

	Chương 9
	Điều chỉnh lưu lượng gió
	3,0
	

	9.1
	Nhiệm vụ và các phương pháp điều chỉnh lưu lượng gió
	1,0
	4.1
4.2


	9.2
	Điều chỉnh lưu lượng gió chung cho toàn mỏ
	1,0
	

	9.3
	Điều chỉnh lưu lượng gió trong các đường lò riêng biệt
	1,0
	

	Chương 10
	Thông gió khi đào các đường lò
	7,0
	

	10.1
	Khái quát chung
	1,0
	4.1
4.2


	10.2
	Phân loại các phương pháp thông gió khi đào đường lò
	1,0
	

	10.3
	Thông gió khi đào các đường lò gắn và dài trung bình
	1,0
	

	10.4
	Thông gió khi đào các đường lò dài
	1,0
	

	10.5
	Thông gió khi đào giếng
	1,0
	

	10.6
	Thiết kế thông gió khi đào lò
	2,0
	

	Chương 11
	Thiết kế thông gió chung cho mỏ hầm lò
	8,0
	

	11.1
	Khái quát chung
	0,5
	4.1
4.2


	11.2
	Lựa chọn phương pháp thông gió chung
	1,5
	

	11.3
	Lựa chọn sơ đồ thông gió
	0,5
	

	11.4
	Tính toán lượng gió chung cho toàn mỏ
	1,5
	

	11.5
	Phân phối gió trong mạng gió mỏ và kiểm tra tốc độ gió trong các đường lò
	1,0
	

	11.6
	Tính hạ áp chung của mỏ
	1,0
	

	11.7
	Tính chọn quạt gió chính
	1,0
	

	11.8
	Tính giá thành thông gió
	1,0
	

	Chương 12
	Kiểm tra thông gió mỏ
	2,0
	

	12.1
	Kiểm tra thành phần không khí
	0,5
	4.1
4.2


	12.2
	Xác định các thông số của chế độ thông gió
	0,5
	

	12.3
	Nhiệm vụ và tổ chức phòng thông gió
	1,0
	

	6.2. Bài tập lớn/thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đặc điểm và các tham số tính toán của
	2
	

	Chương 2
	Thiết kế xây dựng sơ đồ thông gió
	4
	4.1.4 ÷ 4.1.7

	Chương 3
	Thiết kế tính toán thông gió
	6
	4.1.8 ÷ 4.1.9


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
- Thực tập trong phòng: Tổng hợp lý thyết đã học trên lớp, xem các mô hình và nhận biết các sơ đồ hệ thống thông gió, các công trình và thiết bị thông gió mỏ. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần 
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm 	
	- Báo cáo/ thuyết minh/…
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ	
	- Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần 
	- Thi viết (75 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành viết báo cáo thực tập/bài tập
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Giáo trình chính:  
[1]. Trần Xuân Hà và nnk. Giáo trình Thông gió mỏ. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội - 2014.
Tài liệu tham khảo:
[2]. Đinh Hùng, Tạ Ngọc Hà, Vũ Cao Đàm. Bài giảng Thông gió mỏ. Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội - 1972.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Không khí mỏ
1.1. Khí trời
1.2. Không khí mỏ
1.3. Thành phần chủ yếu của không khí mỏ 
1.4. Những chất khí có hại trong không khí mỏ
	6




	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 1
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	2
	Chương 2: Các định luật cơ bản của sự chuyển dịch không khí trong đường lò
2.1. Các đại lượng vật lý đặc trưng cho trạng thái không khí
2.1. Phương trình vi phân cân bằng của dịch thể
2.3. Phương trình liên tục
2.4. Phương trình vi phân về sự chuyển động của dịch thể lý tưởng
2.5. Phương trình Becnuli
2.6. Những hệ quả suy ra từ phương trình Becnuli áp dụng trong thông gió mỏ
	6
	0
	0



	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 2 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	3,4
	Chương 3: Sự chuyển dịch của không khí trong đường lò và sức cản của đường lò
3.1. Dạng chuyển dịch của không khí trong đường lò và các loại dòng không khí
3.2. Định lụât tương tự
3.3. Sức cản của đường lò
3.4. Hạ áp chung của mạng gió mỏ
3.5. Lỗ tương đương của mỏ
3.6. Đường đặc tính sức cản của mạng gió mỏ
	12
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 3 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	5
	Chương 4: Mạng gió mỏ
4.1. Các khái niệm
4.2. Phân loại các mạng gió
4.3. Các định luật cơ bản của mạng gió mỏ
4.4. Các phương pháp giải mạng gió
	12
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 4
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	6
	Chương 5: Sức hút tự nhiên
5.1. Khái niệm chung
5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức hút tự nhiên
5.3. Các phương pháp xác định hạ áp suất của sức hút tự nhiên
5.4. Ảnh hưởng của sức hút tự nhiên đến sự làm việc của quạt gió mỏ
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 5
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	7
	Chương 6: Quạt gió mỏ
6.1. Khái niệm chung về quạt gió mỏ
6.2. Tiêu hao động lực trong mạng gió mỏ
6.3. Sự làm việc liên hợp của các quạt gió
6.4. Quạt gió làm việc đồng thời với  sức hút tự nhiên
	8
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 6
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]
+ Xem mô hình tại phòng thí nghiệm bộ môn KTHL

	8
	Chương 7: Các công trình thông gió
7.1. Khái quát chung
7.2. Các công trình thông gió trên mặt đất
7.3. Các công trình thông gió trong mỏ
7.4. Bảo quản và kiểm tra các công trình thông gió
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 7
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	9,10
	Chương 8: Rò gió ở mỏ hầm lò
8.1. Khái niệm và phân loại
8.2. Định luật về sự chuyển dịch của không khí khi rò gió
8.3. Rò gió qua các công trình thông gió
8.4. Rò gió qua khu vực đã khai thác
8.5. Rò gió trong các đường lò song song
8.6. Các biện pháp chung để giảm rò gió
8.7. Ý nghĩa của hiện tượng rò gió ở mỏ có khí nổ
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 8
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	11
	Chương 9: Điều chỉnh lưu lượng gió
9.1. Nhiệm vụ và các phương pháp điều chỉnh lưu lượng gió
9.2. Điều chỉnh lưu lượng gió chung cho toàn mỏ
9.3. Điều chỉnh lưu lượng gió trong các đường lò riêng biệt
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 9
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	12,13
	Chương 10: Thông gió khi đào các đường lò
10.1. Khái quát chung
10.2. Phân loại các phương pháp thông gió khi đào đường lò
10.3. Thông gió khi đào các đường lò gắn và dài trung bình
10.4. Thông gió khi đào các đường lò dài
10.5. Thông gió khi đào giếng
10.6. Thiết kế thông gió khi đào lò
	12
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 10
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	14,15
	Chương 11: Thiết kế thông gió chung cho mỏ hầm lò
11.1. Khái quát chung
11.2. Lựa chọn phương pháp thông gió chung
11.3. Lựa chọn sơ đồ thông gió
11.4. Tính toán lượng gió chung cho toàn mỏ
11.5. Phân phối gió trong mạng gió mỏ và kiểm tra tốc độ gió trong các đường lò
11.6. Tính hạ áp chung của mỏ
11.7. Tính chọn quạt gió chính
11.8. Tính giá thành thông gió
	16
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 11
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	16
	Chương 12: Kiểm tra thông gió mỏ
12.1. Kiểm tra thành phần không khí
12.2. Xác định các thông số của chế độ thông gió
12.3. Nhiệm vụ và tổ chức phòng thông gió
	6
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 12
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]



	
	Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

	KHOA MỎ




	BỘ MÔN KHAI THÁC HẦM LÒ



ThS. Nguyễn Cao Khải
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